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NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2007 - 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2005 của HĐND huyện về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2006 - 2010;

Xét Tờ trình số 311/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi huyện Bắc Yên, giai đoạn 2007 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-KTXH ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận và phiếu biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện khoá XV tại kỳ họp thứ 8,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi huyện Bắc Yên, giai đoạn 2007 - 2010.

I. VỀ CHỦ TRƯƠNG

1. Tập trung các nguồn lực của huyện và nội lực của các xã, thị trấn thực hiện các chế độ, chính sách ưu đại, hỗ trợ của Nhà nước để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn bằng biện pháp đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, từng xã trong huyện; gắn với phân tích, dự báo sát nhu cầu của thị trường nông sản hàng hoá; trên cơ sở ứng dụng rộng rãi thành tự khoa học, công nghệ thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường và giảm nhẹ thiên tai, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững.

2. Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, nguồn vốn, chuyển đổi hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển các doanh nghiệp phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

3. Các cấp, các ngành phối hợp tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, ổn định xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân.

II. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Định hướng

Xác định các loại cây, con có thế mạnh cho từng tiểu vùng, từng xã để tạo động lực ổn định và phát triển sản xuất hàng hoá bền vững theo hướng đa dạng hoá sản phẩm.

Xây dựng các vùng sản xuất hoàng hoá tập trung theo cụm xã, bản, tăng nhanh giá trị sản xuất trên một số đơn vị diện tích canh tác từ 5,6 triệu đồng/01ha năm 2005 lên 10 - 13 triệu đồng/01 ha năm 2010.

Tổ chức sản xuất nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế trang trại, lấy kinh tế hộ làm đơn vị tự chủ, các doanh nghiệp hợp tác xã nông lâm nghiệp là đơn vị dịch vụ cho kinh tế hộ phát triển.

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giai đoạn 2007-2010 đạt 10,6% . Cơ cấu kinh tế ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng mạnh tỷ trọng chăn nuôi, lâm nghiệp và giảm tỷ trọng ngành trồng trọt.

2. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát và lâu dài của chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là xây dựng và phát triển nông nghiệp và sản xuất hàng hoá, hiệu quả, bền vững, có năng suất, chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, giống mới chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường sản xuất tiêu dùng.

3. Nhiệm vụ chủ yếu

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá phát triển mạnh các loại cây trồng có giá trị kinh tế như: Chè, cây ăn quả, đậu đỗ các loại, cây lấy dầu, cây hương liệu, cây công nghiệp khác, ... Phát triển trồng có kết hợp chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện.

3.1. Về cây Lương thực

Nhằm đảm bảo và ổn định về lương thực, thực phẩm cần tập trung thực hiện thâm canh để tăng năng suất, chất lượng, nâng cao hệ số sử dụng đất bằng cách thâm canh tăng vụ gieo trồng để tăng sản lượng trên một đơn vị diện tích canh tác bằng các biện pháp: Tu sửa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi, xây dựng nương định canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới vào sản xuất,… giảm diện tích lúa nương từ 1.600 ha năm 2007 xuống 1.000 ha vào năm 2010; giảm diện tích ngô từ 5.500 ha năm 2007 xuống còn 4.500 ha năm 2010. Sản lượng lương thực có hạt đảm bảo trên 20.300 tấn/năm, bình quân lương thực đạt 360kg/người/năm.

3.2. Về cây công nghiệp

Mở rộng diên tích chè tại các xã Tà Xùa, Làng Chếu và những nơi có điều kiện từ 180 ha năm 2007 lên 250 ha năm 2010. Bảo tồn, phát triển, lai tạo các giống chè có năng suất, chất lượng cao như: Giống chè lâu niên tại xã Tà xùa, chè Shan tuyết. Thực hiện tốt công tác thu mua, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân.

Tạo điều kiện, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài huyện trồng các loại cây gió trầm, cây Jatropha, cây thanh hao hoa vàng,… trước mắt tiến hành trồng  thử nghiệm tại những nơi có điều kiện thuận lợi trước khi nhân rộng diện tích trên địa bàn.

3.3. Cây ăn quả

Chú trọng công tác cải tạo vườn tạp, nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây ăn quả hiện có. Tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương; tập trung vào một số loại cây đã khẳng định được ưu thế như: Xoài, Chuối, Dứa ở vùng lòng Hồ Sông Đà và dọc Quốc lộ 37, cây Sơn Tra và Đào ở vùng cao,… Đến năm 2010, phấn đấu tổng diện tích các loại cây ăn quả đạt 3.000 ha.

3.4. Cây chất bột lấy củ

Tập trung chuyển đổi, hình thành các vùng chuyên canh, xen canh cây Sắn và cây Dong Giềng, Khoai Sọ,… với diện tích ổn định hàng năm 1.400 ha, trong đó diện tích sắn 1.200 ha, Dong Giềng, Khoai Sọ 200 ha, phấn đấu đến năm 2010 đạt 1.800 ha.

3.5 Cây thực phẩm, rau đậu các loại

Hình thành vùng sản xuất chuyên trồng rau xanh, su su thành hàng hoá ở các xã Tà Xùa, Làng Chếu, Phiêng Ban và các xã dọc Quốc lộ 37 để cung cấp thực phẩm cho thị trường trong và ngoài huyện.

Rau đậu các loại phấn đấu đạt 350 ha vào năm 2010, bình quân đạt 90 kg rau xanh/người/ năm.

Cây đậu tương: Mở rộng diện tích trồng, luân canh cây đậu tương với cây trồng trên đất dốc đặc biệt là cây ngô. Đến năm 2010, đưa diện tích cây đậu tương lên 1.200 ha, sản lượng 2.800 tấn.

Cây đậu xanh: Phát triển trồng đậu xanh ở các xã có điều kiện tập tủng như ở các xã: Pắc Ngà, Chim Vàn, Mường Khoa và các vùng dọc lòng hồ Sông Đà, đến năm 2010 đưa diện tích đậu xanh lên 400 ha, sản lượng đạt 480 tấn.

3.6. Trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò

Phát triển trồng cỏ ở các xã có điều kiện chăn nuôi trâu, bò; đưa diện tích năm 2007 là 33 ha đến năm 2010 là 160 ha.

3.7 Phát triển chăn nuôi

Vùng cao tập trung phát triển chăn nuôi nhất là gia súc ăn cỏ. Đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính của nhân dân. Quy hoạch diện tích trồng cỏ để chăn nuôi tập trung, đẩy nhanh số lượng. Tiến hành tuyển chọn và cho lai tạo một số giống gia súc ăn cỏ như: Sind hoá đàn bò, dê lai Bách Thảo,…

Vùng ven Quốc lộ 37, phát triển nuôi ong ở hộ gia đình với 220 tổ, sản lượng mật 03 tấn.

Vùng Lòng hồ Sông Đà, phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản. Cải tạo đàn lợn địa phương theo hướng lợn nai hướng nạc. Chú trọng phát triển  lợn địa phương, chăn nuôi gà thả vườn ở các hộ gia đình, Chú trọng phát triển lợn địa phương, chăn nuôi gả thả vườn ở các hộ gia đình, các trang trại tập trung. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn theo quy mô hộ gia đình.

Nâng cao chất lượng và sản lượng đàn gia súc, đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất mũi nhọn của huyện; phấn đấu đến năm 2010 đưa tổng đàn gia súc lên 34.750 con, trong đó bò thịt chất lượng cao 500 con, Sind hoá đàn bò đạt từ 30 - 40% tổng đàn, đàn lợn 40.000 con, đàn gia cầm 400.000 con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 4.623 tấn. Phát triển nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, nuôi cá Hồi tại xã Xím Vàng, xã Hang Chú. Phấn đấu đến năm 2010 tổng sản lượng đạt 200 tấn, trong đó thuỷ sản sông suối đạt 150 tấn, cá Hồi 50 tấn. 

4. Những giải pháp về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2007 - 2010

4.1. Công tác quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, căn cứ vào lợi thế kinh tế, khả năng cạnh tranh của từng vùng. Sản xuất hàng hoá tập trung phù hợp với từng loại cây, con, chuyển dịch cơ cấu gắn liền với phòng chống, giảm nhẹ thiên tai do dịch bệnh gây ra, thực hiện sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái,…

4.2. Công tác chuyển giao khoa học công nghệ

Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các chương trình cho sản xuất như các chương trình về giống cây trồng, vật nuôi, bảo quản, chế biến nông, lâm thuỷ sản. Nâng cao hiệu quả chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia phát triển khoa học công nghệ phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

4.3. Cơ chế, chính sách

Về đất đai: Tạo điều kiện thuận lợi để nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu, khuyến khích nông dân dồn điền, đổi thửa, trên cơ sở tự nguyện, sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vấn tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Về tài chính - tín dụng: Nhà nước cân đối vốn để ưu tiên đầu tư cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục vay vốn đối với người sản xuất, với lãi suất ưu đãi.

Về lao động: Các xã, bản phải được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, có chính sách thu hút những cán bộ được đào tạo về làm việc ở các xã, bản, nhất là các xã vùng cao.

Về thu hút nguồn lực: Thực hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp khai thác mở rộng diện tích trồng rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi bằng nhiều hình thức như thông tin thị trường, giống, thú y, bảo vệ thực vật, chế biến, để hạn chế những rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

4.4. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, tồn tại, khuyến khích các xã, bản, cá nhân gương mẫu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường công tác chỉ đạo lập báo cáo và có ý kiến, kiến nghị để phối hợp thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2007 - 2010 đạt thắng lợi.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Bắc Yên khoá XV thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND huyện giao cho các ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần nội dung của Nghị quyết này đến xã, bản và nhân dân các dân tộc trong huyện. Xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết, thống nhất nhận thức và tổ chức quản lý quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo.

2. HĐND huyện giao cho UBND huyện cụ thể hoá Nghị quyết này thành chương trình cụ thể cho phù hợp với điều kiện của cơ sở để tổ chức chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong giai đoạn 2007 - 2010 có hiệu quả.

3. HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời phối hợp với Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và động viên mọi tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết của HĐND huyện.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở NN và PTNT;
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- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CV VP;

- Lưu: VT, phòng Kinh tế, Xiêm (01 bản), 125 bản.
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